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A - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
      a. Hoàn thành bảng niên biểu sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	6/1925
	

	25/8/1945
	

	19/12/1946
	

	17/1/1960
	

	9/1960
	

	10/3/1975
	


      
       b. Trong các sự kiện trên, sự kiện nào thể hiện “ý Đảng, lòng dân gặp nhau”? Vì sao?
Câu 2 (2,0 điểm) 
       Bằng kiến thức lịch sử về cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, anh/chị hãy trình bày khái quát về phong trào, qua đó hãy chỉ ra đối tượng, mục tiêu, lực lượng, tính chất của phong trào đó?
Câu 3 (3,0 điểm)
      Trên cơ sở bài học về chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954), anh/chị hãy:
a. Làm sáng tỏ nhận định: Điện Biên Phủ là sản phẩm của thế bị động trong kế hoạch của Pháp - Mĩ.
b. Nêu kết quả, ý nghĩa lịch sử của chiến dịch và xác định ý nghĩa nào là to lớn nhất đối với dân tộc ta?
c. Liên hệ trách nhiệm của bản thân anh/chị trong việc phát huy truyền thống Điện Biên Phủ đối với công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hoá và đất nước ta hiện nay?

B - PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Câu 4 (3,0 điểm)
      Trình bày chính sách đối ngoại của nước Mĩ từ 1945 – 2000. Quan hệ ngoại giao hai nước Mĩ - Việt Nam hiện nay diễn ra như thế nào? 
                                                                ------------ HẾT ------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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KỲ THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2024 - 2025
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn thi: LỊCH SỬ
(Hướng dẫn chấm này gồm 04 trang)



	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	A- PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

	Câu 1
	a. Hoàn thành bảng niên biểu sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	6/1925
	Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc).

	25/8/1945
	Tổng khởi nghĩa tháng Tám nổ ra và thành công tại Sài Gòn.

	19/12/1946
	Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ.

	17/1/1960
	Nhân dân các xã Định Thuỷ, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre nổi dậy khởi nghĩa (hoặc phong trào Đồng Khởi nổ ra ở tỉnh Bến Tre).

	9/1960
	Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam.

	10/3/1975
	Chiến thắng Buôn Ma Thuột trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.



	Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm

	
	b. Sự kiện “ý Đảng, lòng dân gặp nhau” là phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)
Vì: Đảng đã đề ra nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (ý Đảng) và sức mạnh quật khởi của đồng bào miền Nam (lòng dân).
	0,5

	Câu 2
	Bằng kiến thức lịch sử về cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, em hãy trình bày khái quát về phong trào, qua đó hãy chỉ ra đối tượng, mục tiêu, lực lượng, tính chất của phong trào đó?
	2,0

	
	* Hoàn cảnh
	

	
	* Tình hình thế giới
	

	
	- Giai cấp tư sản lũng đoạn ở một số nước tư bản tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bằng cách thiết lập chế độ độc tài phát xít…trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới mới.
	0,25

	
	- Tháng 7/1935, Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Đại hội đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh ở các nước.
	

	
	- Năm 1936 Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ cho các nước thuộc địa.
	

	
	* Tình hình trong nước
	

	
	- Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động sâu sắc không chỉ đến đời sống của các giai cấp và tầng lớp nhân dân lao động, đời sống của đại đa số giai cấp, tầng lớp trong xã hội hết sức khó khăn và cực khổ.
	0,25

	
	- Bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương vẫn tiếp tục chính sách bóc lột, vơ vét, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân
	

	
	* Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương 
	

	
	- Trên cơ sở tình hình thế giới và trong nước Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhận định đúng được kẻ thù; xác định nhiệm vụ , mục tiêu cách mạng; hình thức; lực lượng cách mạng… để thúc đây cuộc vận động Dân chủ.  
	0,25

	
	* Các phong trào tiêu biểu
	

	
	- Đảng Cộng sản Đông Dương đã tổ chức phong trào Đông Dương đại hội,.. phong trào đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ….đấu tranh trên lĩnh vực báo chí… 
	0,25

	
	* Ý nghĩa của phong trào
	

	
	- Cuộc vận động dân chủ (1936-1939) là một cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ rộng lớn. 
- Uy tín của Đảng được mở rộng và thấm sâu trong nhân dân. Tổ chức của Đảng đã được củng cố và phát triển. 
- Lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, ngày càng được rèn luyện, trưởng thành hơn…
	0,25

	
	* Chỉ ra đối tượng, mục tiêu, lực lượng, tính chất của phong trào đó
	

	
	- Đối tượng: Là bọn phản động thuộc địa Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp.
	0,25

	
	- Mục tiêu: Trước mắt là “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình”.
	

	
	- Lực lượng: Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (sau trở thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương) tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, cụ thể là từ quần chúng cơ bản (công nhân, nông dân) đến tầng lớp trên (tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung và tiểu địa chủ) và cả một bộ phận những người Pháp có xu hướng chống phát xít ở Đông Dương. 
	0,25

	
	- Tính chất: Là một cuộc vận động dân chủ, mang tính dân tộc, trong đó nội dung dân chủ là nét nổi bật.
	0,25

	
Câu 3































	Trên cơ sở bài học về chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954), anh/chị hãy:
a. Làm sáng tỏ nhận định: Điện Biên Phủ là sản phẩm của thế bị động trong kế hoạch của Pháp - Mĩ.
b. Nêu kết quả, ý nghĩa lịch sử của chiến dịch và xác định ý nghĩa nào là to lớn nhất đối với dân tộc ta?
c. Liên hệ trách nhiệm của bản thân anh/chị trong việc phát huy truyền thống Điện Biên Phủ đối với công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hoá và đất nước ta hiện nay?
	3,0

	
	a. Làm sáng tỏ nhận định: Điện Biên Phủ là sản phẩm của thế bị động trong kế hoạch của Pháp – Mĩ ….
- Khẳng định đây là nhận định đúng, vì:
+ Sau cuộc tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954 của ta,  làm Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, nên để cứu nguy cho kế hoạch Nava, Pháp – Mĩ nhận thấy Điện Biên Phủ có địa bàn chiến lược quan trọng... quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương, lực lượng lúc cao nhất 16200 được bố trí thành hệ thống phòng thủ chặt chẽ gồm 49 cứ điểm...
+ Như vậy, Điện Biên Phủ trở thành khâu chính của kế hoạch Nava, là một “pháo đài bất khả xâm phạm” nhằm thu hút tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, giành thắng lợi quân sự quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”…
 Từ chỗ không có trong kế hoạch trở thành trung tâm của kế hoạch Nava, xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm là sản phẩm của thế bị động về chiến lược …
	

0,25

0,25





0,25



0,25


	
	b. Nêu kết quả, ý nghĩa ….
* Kết quả: Sau gần 2 tháng chiến đấu, quân ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 tên địch, phá hủy và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắt rơi và bắn cháy 62 máy bay  Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.
* Ý nghĩa:
-  Đối với nước ta:
+ Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh.... 
+ Là thắng lợi quân sự to lớn nhất, vĩ đại nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi này đã tạo điều kiện cho ta trong đấu tranh ngoại giao, đi đến kí kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam, Lào, Campuchia... 
-  Đối với  thế giới:
+ Giáng đòn mạnh mẽ vào hệ thống thực dân, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ...
+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là ở Châu Á, Châu Phi....
→ Ý nghĩa to lớn nhất đối với dân tộc ta: chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự to lớn nhất, vĩ đại nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi này đã tạo điều kiện cho ta trong đấu tranh ngoại giao, đi đến kí kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Việt Nam, Lào, Campuchia... 
	

0,25





0,25

0,25



0,25

0,25

0,25

	
	c. Liên hệ bản thân:
[bookmark: _GoBack]- Phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của quê hương Thanh Hoá và tinh thần Điện Biên Phủ (Học sinh có thể liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo...), lòng biết ơn, trân trọng lịch sử, sự hy sinh của cha ông; ra sức học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin... để góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương Thanh Hoá, đất nước ngày càng giàu đẹp, ổn định và phát triển…
- Phát huy bài học từ chiến dịch Điện Biên Phủ, cần  linh hoạt, sáng tạo trong cuộc sống; vững vàng, chắc chắn, kiên quyết trong học tập và rèn luyện bản thân; không lùi bước, luôn luôn tìm phương cách ứng phó với khó khăn, thử thách trong cuộc sống (nếu có)… để tìm ra giải pháp tối ưu, hiệu quả ….
	

0,25





0,25

	B - PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm).

	Câu 4
	Trình bày chính sách đối ngoại của nước Mĩ từ 1945 – 2000. Quan hệ ngoại giao hai nước Mĩ - Việt Nam hiện nay diễn ra như thế nào?
	3,0

	
	* Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945- 2000:
	2,0

	
	- Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, với tiềm lực kinh tế, quân sự lớn mạnh, giới cầm quyền Mĩ đề ra "Chiến lược toàn cầu" nhằm chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn Thế giới.
	0,5

	
	- Biện pháp thực hiện của Mĩ là tiến hành viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước nhận viện trợ, lập các khối quân sự NATO, SEATO, CENTO..., gây nhiều cuộc Chiến tranh xâm lược.....
	
0,5

	
	- Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ, góp phần làm sụp đổ chế dộ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề, tiêu biểu là thất bại của Mĩ trong Chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
	0,5

	
	- Từ 1991-2000, Dựa vào sự tăng trưởng kinh tế, khoa hoc kĩ thuật, quân sự vượt trội, Mĩ tiến hành nhiều chính sách, biện pháp để thiết lập trật tự Thế giới "đơn cực" do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế…. 
	0,5

	
	* Mối quan hệ ngoại giao hai nước Mĩ - Việt Nam hiện nay
	1,0

	
	- Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 7/1995. Mở ra hướng phát triển đầy triển vọng cho cả hai nước.
	0,5

	
	- Hiện nay, hai nước trở thành mối quan hệ đối tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa, khoa học công nghệ...
	0,5

	
	TỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI
	10,0



------------ HẾT-----------
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